
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (theo Giấy 

chứng nhận đã được cấp)

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp GPP

1 Hồ Phương Oanh

2935/CC

HN-D-

SYT-

HCM

24/04/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Khải 

Minh

Tổ 2, ấp cọ dầu 1, xã Xuân Đông, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

4578/ĐKKDD-

ĐNAI
18/09/20 4532/GPP 22/11/2023

2 Thân Thị Huệ

7187/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

09/01/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc An Phú

Tổ 13, khu 2, ấp 7, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

8062/ĐKKDD-

ĐNAI
05/07/2023 7980/GPP 07/05/23

3 Đào Thị Kim Anh

2298/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

29/06/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc 

Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

2142/ĐKKDD-

ĐNAI
05/04/2021 562/GPP 04/01/24

4 Nguyễn Thị Thúy Ngọc

8645/CC

HN-D-

SYT-

HCM

11/02/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Phú 

Thịnh 3

Hùng Vương tổ 8, ấp 3, xã Long 

Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

7065/ĐKKDD-

ĐNAI
25/07/2022 7164/GPP 25/07/2022

5
 DƯƠNG THỊ HỒNG 

CẨM

6329/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

06/06/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Cẩm 

Giang 1

815/25, Nguyễn Văn Ký, ấp 1, xã 

Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

7074/ĐKKDD-

ĐNAI
25/07/2022 7157/GPP 25/07/2022

6 Hồ Thị Ly

7934/CC

HN-D-

SYT-

HCM

28/06/2021

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Nhất 

Nhất 

Lý Thái Tổ, tổ 30, ấp Trầu, xã 

Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

7071/ĐKKDD-

ĐNAI
25/07/2022 7160/GPP 25/07/2022

7 Đặng Thị Yến

8394/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

11/10/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hồng 

Quân

Ấp 3, xã Long Thọ, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

8541/ĐKKDD-

ĐNAI
31/01/24 9223/GPP 31/01/2024

PHỤ LỤC 1

Ghi 

chú

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)
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STT
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8 Cao Thị Quế

603/CCH

N-D-

SYT-

ĐNAI

08/06/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền

136, đường 599, Nguyễn Ái Quốc, 

tổ 9C, PK13, phường Hố Nai, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7490/ĐKKDD-

ĐNAI
18/11/2022 không có không có

9 Lâm Huỳnh Ngân

6928/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

14/11/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

BÍCH PHƯỢNG 

206

A2, Huỳnh Văn Nghệ, KP 5, 

phường Bửu Long, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

7609/ĐKKDD-

ĐNAI
12/01/23 7562/GPP 01/12/23

10 Nguyễn Xuân Tú

431/CCH

N-D-

SYT-

BTH

11/09/2018

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

Nhà thuốc Trí 

Minh tâm

C21, khu phố 1, phường Bửu Long, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

3847/ĐKKDD-

ĐNAI
05/04/19 3871/GPP 19/04/2022

11 Nguyễn Thị Ngọc
17/KG-

CCHND
03/09/2013

Sở Y Tế 

Kiên Giang

Nhà thuốc Nguyên 

Đạt 78

54/5, tổ 14, KP2A, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

4786/ĐKKDD-

ĐNAI
01/12/20 5994/GPP 01/12/20

12 Ngô Thị Sa

5111/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

24/03/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc Tâm Chi

101 KP 4, phường Tân Hòa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

5260/ĐKKDD-

ĐNAI
21/05/2021 6322/GPP 14/06/2024

13 Mai Kim Phượng

2728/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

12/10/20
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Mai Phượng

155/A, Bùi Hữu Nghĩa, KP1, 

phường Tân Hạnh, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

5305/ĐKKDD-

ĐNAI
09/06/2021 không có không có

14 Nguyễn Thị Hương

5472/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

14/06/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc 857

Tờ số 68, thửa 227, tổ 8 khu phố 

Long Đức, phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6668/ĐKKDD-

ĐNAI
14/03/2022 6667/GPP 14/03/2022

15 Nguyễn Thị Trang

6106/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

28/03/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Y Đức 

Pharmacy

173/400T, Điểu Xiển, kp 8, 

phường Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

6986/ĐKKDD-

ĐNAI
17/06/2022 7077/GPP 17/06/2022

16 La Thị Trà Mi

5885/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

17/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hiền 

Đức

E 527B, tổ 12, KP5B, phường 

Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

7010/ĐKKDD-

ĐNAI
27/06/2022 7096/GPP 27/06/2022
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17 Trần Tuấn Linh

6154/CC

HN-D-

SYT-BD

22/04/2022

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

Nhà thuốc Trần 

Tuấn Linh

E858, tổ 7,KP 5A, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7038/ĐKKDD-

ĐNAI
11/07/2022 7122/GPP 07/11/22

18 Nguyễn Thị lam

22092/C

CHN-D-

SYT-ĐL

18/04/2022
Sở Y Tế 

Đắk Lắk

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Hằng Lam

141, khu phố 11, đường Đồng 

Khởi, phường Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7103/ĐKKDD-

ĐNAI
08/08/2022 không có không có

19 Nông Thị Như

432/CCH

N-D-

SYT-

BTH

11/09/2018

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

Quầy thuốc Quỳnh 

Như

Kiot số 2-226 Lê A, tổ 7, ấp 1, xã 

Bình Lộc, thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

3707/ĐKKDD-

ĐNAI
20/07/2020 3753/GPP 08/07/23

20 Hoàng Thị Sáng

1037/CC

HN-D-

SYT-

HCM

17/10/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Hoàng 

Sáng

Số 87/B, tổ 3, ấp 1, xã Sông Trầu, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

3166/ĐKKDD-

ĐNAI
15/01/21 3247/GPP 01/09/24

21 Nguyễn Thị Ty Na

3063/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

25/10/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hồng 

Nhân

Tổ 2, ấp 1, xã Sông Trầu, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

3305/ĐKKDD-

ĐNAI
03/03/21 3253/GPP 03/03/21

22 Lê Trần Thị Thúy Phương

3190/CC

HN-D-

SYT-

HCM

28/06/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

QuầY thuốc Lê 

Phương

92/2, hẻm TH07, tổ 8, ấp An Hòa, 

xã Tây Hoà, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

7091/ĐKKDD-

ĐNAI
01/08/2022 7180/GPP 08/01/22

23 Lê Phương Thủy

3203/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

12/10/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Phương Thủy A

Số 131, QL1A, Tổ 4, Khu 2, Ấp 

Bàu Cá, xã Tây Hoà, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

8540/ĐKKDD-

ĐNAI
30/01/24 9222/GPP 30/01/2024

24
Nguyễn Dương Hương 

Loan

13027/C

CHN-D-

SYT-

HCM

30/06/2023

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc Hương 

Loan

Tổ 8, ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

8486/ĐKKDD-

ĐNAI
12/01/24 9168/GPP 01/12/24

25 Nguyễn Thị Thúy

613/CCH

N-D-

SYT-

ĐNAI

24/04/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc Thanh 

Thúy 613

15A, Nguyễn An Ninh, KP6, Thị 

trấn Gia Ray-huyện Xuân Lộc-tỉnh 

Đồng Nai

755/ĐKKDD-

ĐNAI
03/03/20 1672/GPP 23/02/2023
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26 Lê Ngân Giang

6110/HC

M-

CCHND

20/06/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Ngân 

Giang

1407 ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

2355/ĐKKDD-

ĐNAI
29/07/19 2564/GPP 08/08/22

27 Mai Thị Huệ

194/CCH

N-D-

SYT-

ĐNAI

19/09/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Minh 

Huệ

Ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

749/ĐKKDD-

ĐNAI
07/04/2022 1089/GPP 04/07/22

28 Nguyễn Thị Ngọc Trúc

980/CCH

N-D-

SYT-

ĐNAI

04/08/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Ngọc 

Trúc

01 đường số 13, ấp Tam Hiệp, xã 

Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

851/ĐKKDD-

ĐNAI
08/08/2022 1385/GPP 08/08/22

29 Đào Thị Hằng

4666/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

12/07/20
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thu 

Hằng

Tổ 5, thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, 

huyện Phú Riềng- tỉnh Bình Phước

2034/ĐKKDD-

BP
23/01/2025 3337/GPP 23/01/2025

Tổng cộng: 29 cơ sở
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